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DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2022-2023 
 

Stt 
Năm thực 

hiện 
Tên nhiệm vụ/Mã số 

Chủ nhiệm 

nhiệm vụ 

Tình trạng 

thực hiện 

Đề tài khoa học công nghệ cấp bộ 

1 Tháng 

01/2021-

12/2022 

Xây dựng chương trình giáo dục phòng 

chống xâm hại tình dục trẻ mẫu giáo 5-6 

tuổi dành cho giáo viên mầm non/Mã số: 

B2021-CM3-01 

ThS. Nguyễn Thị 

Hằng 

Đã nghiệm 

thu 

2 Tháng 

01/2023-

12/2024 

Nghiên cứu chất lượng giáo dục đạo đức 

nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo 

dục mầm non tại các trường Cao đẳng 

Sư phạm Trung ương/Mã số B2023-

CM3-01 

ThS. Nguyễn 

Nguyên Bình 

Đang thực 

hiện 

3 Tháng 

01/2023-

12/2024 

Xây dựng chương trình thực hành nghề 

nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục 

mầm non trình độ cao đẳng theo mô hình 

liên kết giữa trường sư phạm với trường 

mầm non/ Mã số B2023-CM3-02 

ThS. Hồ Thị 

Tường Vân 

Đang thực 

hiện 

Đề tài khoa học và công nghệ cấp Sở Khoa học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 

1 Tháng 

01/2021-

12/2022 

Xây dựng hoạt động giáo dục giá trị văn 

hóa truyền thống cho trẻ mẫu giáo 5-6 

tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh 

ThS. Nguyễn Thị 

Hằng 

Đã nghiệm 

thu cấp Sở 

và đăng ký 

chứng nhận 

kết quả. 

Nhiệm vụ thuộc Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm 

non giai đoạn 2018-2025” năm 2022 và  năm 2023 



1 2022 Đề tài: Xây dựng mô hình liên kết giữa 

trường sư phạm với trường mầm non để 

tổ chức thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư 

phạm cho sinh viên ngành Giáo dục 

mầm non/Mã số: ĐA33-2022-CM3-01 

ThS. Hồ Thị 

Tường Vân 

Đã nghiệm 

thu cấp cơ 

sở và gửi 

sản phẩm 

về Ban chỉ 

đạo Đề án 

2 2022 Hội thảo quốc tế: Mạng lưới liên kết 

giữa trường sư phạm với trường mầm 

non để tổ chức thực tập rèn luyện 

nghiệm vụ sư phạm cho sinh viên ngành 

Giáo dục mầm non – Bài học kinh 

nghiệm của Việt Nam và Thế giới 

Phòng 

QLKH&HTQT 

Đã tổ chức 

thành công, 

đã gửi kỷ 

yếu và biên 

bản về Ban 

chỉ đạo Đề 

án 

3 2022 Tham quan học tập và tìm hiểu thực 

trạng tổ chức thực tập rèn luyện nghiệp 

vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo 

dục mầm non tại các trường mầm non 

thực hành trực thuộc các trường cao 

đẳng, đại học có chuyên ngành Giáo dục 

mầm non và các trường mầm non áp 

dụng phương pháp giáo dục tiên tiến, 3 

miền (02 đợt) 

Trường Mầm non 

Thực hành 

Đã tổ chức 

và gửi báo 

cáo về Ban 

chỉ đạo Đề 

án 

4 2023 Xây dựng mô hình về tự chủ chương 

trình trong phát triển hệ thống trường 

mầm non thực hành 

ThS. Nguyễn Thị 

Phương Anh 

Đang thực 

hiện 

5 2023 Xây dựng mô hình dạy học tiên tiến đáp 

ứng sự đổi mới đa dạng trong mạng lưới 

liên kết trường mầm non để sinh viên 

thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 

ThS. Phạm Thảo 

Thùy Trân 

Đang thực 

hiện 



6 2023 Khảo sát thực trạng và đề xuất cơ chế 

chính sách nhằm phát triển mạng lưới 

trường mầm non liên kết tổ chức thực 

tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho 

sinh viên 

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Lương 

Đang thực 

hiện 

Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở 

1 2022 Thực trạng tổ chức trò chơi vận động 

phát triển kỹ năng năng vận động cơ bản 

cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi ở Thành phố 

Hồ Chí Minh/Mã số T2022-01 

ThS. Trần Văn 

Hạnh 

Đã nghiệm 

thu 

Biên soạn, biên dịch giáo trình, tài liệu tham khảo 

1 2022 

Hướng dẫn các bài tập thể dục nhịp điệu 

nhằm phát triển tố chất khéo léo cho trẻ 

mẫu giáo 5-6 tuổi 

ThS. Đỗ Hoàng 

Hiếu 

Đã thẩm 

định 

2 2022 Chế biến xôi, chè, bánh truyền thống 
ThS. Nguyễn Thị 

Diệu Huyền 

Đã thẩm 

định 

3 2022 Chế biến món ăn chay 
ThS. Lê Thị Ánh 

Tuyết 

Đã thẩm 

định 

4 2022 Kỹ thuật trang trí bánh kem 
ThS. Lê Thị Ánh 

Tuyết 

Đã thẩm 

định 

5 2022 Dinh dưỡng đại cương 
ThS. Đoàn Thị 

Phương Lan 

Đã thẩm 

định 

6 2022 
Tổ chức hoạt động phát triển nhận thức 

cho trẻ mầm non 

ThS. Hồ Thị 

Tường Vân 

Đang thực 

hiện 

7 2022 
Thiết kế trò chơi vận động cho trẻ nhà 

trẻ 

ThS. Nguyễn Thị 

Yến Linh 

Đã thẩm 

định 



8 2022 

Bài tập bổ trợ luyện từ vựng, ngữ pháp 

và luyện kỹ năng đọc, viết, nghe cho 

sinh viên không chuyên ngữ năm thứ 

nhất 

ThS. Phạm Ngọc 

Thùy Dương 

Đã thẩm 

định 

9 2022 Quản trị tác nghiệp chế biến món ăn 
ThS. Hồ Nguyễn 

Xuân Trang 

Đã thẩm 

định 

10 2023 
Chế biến món ăn đặc trưng vùng miền. 

ThS. Nguyễn Thị 

Diệu Huyền 

Đang thực 

hiện 

11 2023 

Kỹ thuật trang trí cắm hoa. 
ThS. Lê Thị Ánh 

Tuyết 

Đang thực 

hiện 

12 2023 
Tài liệu tham khảo luyện kỹ năng nói 

cho sinh viên năm thứ hai. 

ThS. Đậu Thị 

Thanh  

ThS. Lê Thị Hằng 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Hà 

Đã thẩm 

định 

13 2023 

Hướng dẫn trò chơi vận động dành cho 

trẻ mầm non. 

ThS. Đỗ Hoàng 

Hiếu  

ThS. Dương Hiển 

Chinh 

Đã thẩm 

định 

14 2023 

Tài liệu hướng dẫn học tập môn Những 

nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin 

1. 

ThS. Nguyễn 

Xuân Trình  

ThS. Tô Thị 

Tuyết 

Đang thực 

hiện 

15 2023 

Tài liệu hướng dẫn học tập môn Tư 

tưởng Hồ Chí Minh. 

ThS. Vũ Thị Hằng  

ThS. Đỗ Đình 

Nghĩa 

Đang thực 

hiện 

16 2023 Âm nhạc và múa – Tập 1. 

ThS. Đặng Anh 

Thanh  

ThS. Nguyễn 

Thụy Thủy Tiên 

Đang thực 

hiện 

17 2023 

Phương pháp đệm hát trên đàn Organ 

cho các bài hát Mầm non – Tập 1. 

ThS. Hà Thị 

Hương Lan  

ThS. Nguyễn 

Thụy Thủy Tiên 

Đang thực 

hiện 



18 2023 Tin học 1. 

ThS. Phạm Hữu 

Lý  

ThS. Võ Đình Vũ 

Đã thẩm 

định 

19 2023 

Hướng dẫn tìm kiếm và đánh giá thông 

tin trên mạng Internet. 
ThS. Lê Thị 

Hoàng Diễm 

Đang thực 

hiện 

20 2023 Đọc kể diễn cảm tác phẩm văn học. ThS. Vũ Thị Lụa 
Đang thực 

hiện 

21 2023 

Tuyển tập trò chơi phát triển khả năng 

kể chuyện sáng tạo cho trẻ 5-6 tuổi. 
ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Trúc 

Đang thực 

hiện 

22 2023 
Cách thức đánh giá và phát triển khả 

năng chơi của trẻ mầm non. 

ThS. Phan Thị 

Minh Hà  

ThS. Hoàng Thị 

Thu Thảo 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Trúc 

Đang thực 

hiện 

23 2023 
Các hoạt động tạo hình dành cho trẻ mầm 

non. 

ThS. Phạm Thị 

Nguyên Chi  

ThS. Phạm Thảo 

Thùy Trân 

Đang thực 

hiện 

24 2023 
Hướng dẫn làm đồ chơi cho trẻ mầm 

non. 

ThS. Phạm Thị 

Nguyên Chi 

Đang thực 

hiện 

25 2023 

Tổ chức các hoạt động phát triển tình 

cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 4-

5 tuổi. 

ThS. Nguyễn Thị 

Yến Linh 

Đang thực 

hiện 

26 2023 

Hướng dẫn sinh viên thực hiện mẫu các 

kĩ năng làm quen với toán cho trẻ mầm 

non. 

ThS. Hứa Thị Lan 

Anh 

Đang thực 

hiện 

 


